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MÃ MÔN: NTR431 Học kỳ : 5

Thời gian:  18h00 - 23/10/2015         Phòng: 414/1  - Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA T19YDH

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Thực Phẩm Chức Năng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN LỚP
SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

1 1926522191 Lê Thị Thủy T19YDH3A 0

2 1926522193 Nguyễn Thị Tiên T19YDH3A 0

3 1926522196 Nguyễn Thị Trà T19YDH3A Nợ HP

4 1926522200 Nguyễn Thị Mai Trang T19YDH3A Nợ HP

5 1926522202 Nguyễn Thị Cẩm Trang T19YDH3A Nợ HP

6 1926522220 Đặng Thị Thế Vui T19YDH3A 0

7 1926522225 Nguyễn Thị Hạnh Vy T19YDH3A 0

8 1926522226 Nguyễn Thị Tường Vy T19YDH3A Nợ HP

9 1926522228 Vương Thị Hải Yến T19YDH3A 0

10 1927522012 Lê Thiện Trương Bửu T19YDH3A 0

11 1927522017 Châu Ngọc Cường T19YDH3A 0

12 1927522024 Nguyễn Văn Đoan T19YDH3A 0

13 1927522027 Đào Quang Đức T19YDH3A 0

14 1927522028 Phùng Thế Đức T19YDH3A Nợ HP

15 1927522035 Trịnh Anh Dũng T19YDH3A Nợ HP

16 1927522047 Trần Long Hải T19YDH3A Nợ HP

17 1927522071 Nguyễn Trần Trọng Hữu T19YDH3A Nợ HP

18 1927522076 Ngô Gia Khánh T19YDH3A Nợ HP

19 1927522078 Đặng Văn Khoa T19YDH3A Nợ HP

20 1927522087 Lê Văn Linh T19YDH3A Nợ HP

21 1927522090 Dương Quang Lợi T19YDH3A Nợ HP

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__
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